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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Lịch sử xã hội loài người từ khi có sự phân chia giai cấp, luôn tồn tại người giàu và người nghèo. Ngày nay, sự phân cực giàu - nghèo đã và đang lan rộng mang tính chất toàn cầu. Theo Bloomberg View, từ 1980 đến năm 2012, thu nhập thực tế của 90% dân số thế giới tăng không đáng kể, song thu nhập của những người càng giàu thì càng tăng nhanh. Thu nhập của 1% dân số giàu nhất tăng 175%, còn thu nhập của 1 phần vạn người giàu nhất (0,01% hay là 1% của 1% dân số) tăng lên 500%
. Còn theo đánh giá của tổ chức quốc tế Oxfam trong bản báo cáo Working for the Few, được công bố ngày 20-01-2014, có 85 cự phú hàng đầu trên hành tinh đang sở hữu toàn bộ số tài sản sánh ngang với một nửa dân số trái đất (3,5 tỉ người) và 1% đại cự phú đang sở hữu số tài sản có giá trị khoảng 110 nghìn tỉ đô la Mỹ. Giá trị này lớn gấp 65 lần so với toàn bộ số tài sản của một nửa nhân loại nghèo
. Khi sự phân cực giàu - nghèo mà quá lớn thì có thể thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn trong xã hội. Thực tiễn lịch sử đã cho thấy, quốc gia nào không để xảy ra sự phân cực giàu - nghèo thì quốc gia đó sẽ có được một nền chính trị - xã hội ổn định và một nền kinh tế phát triển bền vững. Ngược lại, quốc gia nào để xảy ra sự phân cực giàu - nghèo thì chính trị - xã hội sẽ bất ổn và nền kinh tế phát triển thiếu bền vững. Vì thế, điều này, đòi hỏi các quốc gia và cộng đồng quốc tế phải coi cuộc đấu tranh nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo là một sự bắt buộc về đạo đức, xã hội, chính trị và kinh tế của nhân loại.  

Ở Việt Nam, sự phân hóa giàu - nghèo diễn ra ngay từ thời kỳ quản lý kinh tế - xã hội theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp. Tuy nhiên, những biểu hiện của sự phân hóa giàu - nghèo ở thời kỳ này chưa rõ nét, vì công bằng xã hội lúc này đồng nghĩa với “chia đều sự nghèo khổ”. Nhưng kể từ khi Việt Nam chuyển đổi mô hình kinh tế, bên cạnh những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, thì sự phân hóa giàu - nghèo, “cái trục trung tâm của phân tầng xã hội”
 đang bộc lộ một cách rõ nét và ngày càng trở nên gay gắt dẫn đến phân cực giàu - nghèo. Sự phân cực giàu - nghèo nếu không được kịp thời giảm thiểu sẽ cản trở quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, khiến cho một phần nguồn lực sử dụng trong các  chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của Nhà nước bị giảm đi. Sự phân cực giàu - nghèo còn là một trong những nguyên nhân làm suy thoái đạo đức và gia tăng các tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự. Thậm chí lâu dài, sự phân cực giàu - nghèo có thể sẽ dẫn đến phân cực xã hội, khiến cho sự gắn kết xã hội yếu đi và chứa đựng những “tiềm ẩn” của xung đột xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với chế độ. Nhận định về vấn đề này, Hội nghị Trung ương 7 khóa XI của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng, “Sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, là thách thức đối với mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng”
. Để góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất có thể được sự phân cực giàu - nghèo, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội,trong những năm qua,  Nhà nước Việt Nam đã hoạch định và tổ chức thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, khiến cho sự phân cực giàu - nghèo chưa được giảm thiểu.
Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân khiến cho các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo của Nhà nước Việt Nam không đạt được hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng có một nguyên nhân chủ yếu cần phải được chỉ ra và cần được phân tích sâu hơn, đó là do hệ thống luật pháp và tổ chức thực hiện luật pháp còn thiếu, chưa đồng bộ, chất lượng thấp, hiệu lực yếu, không minh bạch và chưa nghiêm ngặt, khiến cho xuất hiện ngày một nhiều những hiện tượng làm giàu phi pháp, khiến cho sự phân cực giàu - nghèo ngày càng gia tăng. Điều này đã được Đại hội lần thứ XI (2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá và chỉ ra “sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực và một số vấn đề lớn chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm. Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn bất cập”
. Đặc biệt, dư luận bấy lâu nay còn nghi ngờ rằng, đằng sau các quyết sách xã hội cũng như các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách điều tiết, phân phối lại thu nhập, phân phối lại nguồn lực và thành quả của phát triển của Nhà nước, dường như đã ít nhiều bị chi phối bởi những yếu tố thuộc về chủ quan như sự phân chia lợi ích nhóm phi pháp (Đây là một trong ba cản trở lớn nhất của tái cơ cấu nền kinh tế được khẳng định tại Hội nghị Trung ương 3, Khoá XI), sự thao túng, lũng đoạn Nhà nước của một bộ phận thiểu số trong xã hội khiến cho những nỗ lực giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo không đạt kết quả như mong đợi. Hiện tượng tái nghèo hoặc nghèo tăng lên theo tiêu chuẩn mới là có thực. Nếu những băn khoăn của giới nghiên cứu và dư luận xã hội là đúng, thì rõ ràng Nhà nước chưa làm tròn trách nhiệm của mình về cả phương diện quản lý kinh tế lẫn điều tiết, phân phối của cải xã hội và tình trạng đó nếu kéo dài thì những dự báo về bất ổn xã hội không còn là nguy cơ mà là một hiện thực mà Việt Nam phải đối mặt. Điều này đòi hỏi Nhà nước cần phải thận trọng hơn trong các kịch bản và chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo của mình trong thời gian tới.

Do đó, vấn đề làm sao để nâng cao hơn nữa vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, trở nên cần thiết và cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của chúng tôi dường như chưa có một công trình nghiên cứu nào bàn trực tiếp và có hệ thống (đặc biệt dưới góc độ triết học) về sự phân cực giàu - nghèo và vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay. Đây là một “khoảng trống” cần được bổ khuyết. Vì vậy, chúng tôi chọn vấn đề “Vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ của mình. 
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
2.1. Mục đích
Trên cơ sở lý luận chung về giàu, nghèo, phân hóa giàu - nghèo, phân cực giàu - nghèo, giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo và vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo, luận án phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo đó.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ lý luận về giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo và vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo;

- Làm rõ thực trạng Nhà nước thực hiện vai trò giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra;

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận án chỉ tập trung làm rõ vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam qua một số chính sách phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, như: chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần; chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chính sách điều tiết, phân phối lại thu nhập, phân phối công bằng các nguồn lực và thành quả của phát triển. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay.

Luận án lựa chọn thời gian nghiên cứu bắt đầu từ thời kỳ đổi mới (từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng tháng 12 năm 1986) đến nay.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án
4.1. Cơ sở lý luận 
Luận án dựa trên cơ sở những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế, về xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội. Đồng thời, luận án có kế thừa những thành tựu đạt được của một số công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước đã được công bố có liên quan.

4.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đặc biệt là các phương pháp phân tích và tổng hợp, quy nạp và diễn dịch, lịch sử và logic, trừu tượng hóa, khái quát hóa, đồng thời kết hợp một số phương pháp khác như điều tra, thống kê xã hội học, v.v. để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra.

5. Đóng góp mới của luận án
- Luận án đã làm sáng tỏ được một số khái niệm, như sự phân cực giàu - nghèo, giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo và vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo.

- Luận án làm rõ được thực trạng sự phân cực giàu - nghèo và vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam từ khi đổi mới cho đến nay và những vấn đề đặt ra.

 - Luận án đề xuất được một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

6.1. Ý nghĩa lý luận

Những vấn đề mà luận án đề cập và giải quyết góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả của việc thực hiện vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, đồng thời, những vấn đề mà luận án đề cập và giải quyết gợi mở cho các cơ quan quản lý Nhà nước có những điều chỉnh phù hợp để hoạch định và tổ chức thực hiện việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo hiệu quả hơn, qua đó góp phần nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay.
7. Kết cấu của luận án
Ngoài lời cam đoan, phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận án, tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu thành 4 chương, 13 tiết.

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Những nghiên cứu lý luận về vai trò của nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo 

* Nghiên cứu lý luận về sự phân hóa giàu - nghèo và sự phân cực giàu - nghèo 

Ở hướng nghiên cứu này, các công trình mới chỉ đưa ra được khái niệm, biểu hiện chủ yếu và những hệ lụy của sự phân hóa giàu - nghèo, còn khái niệm sự phân cực giàu - nghèo vẫn là “khoảng trống”. Tuy vậy, cần đánh giá cao những công trình nghiên cứu về sự phân hóa giàu - nghèo trên, bởi vì các nghiên cứu đó đã gợi ra sự cần thiết phải đánh giá các biểu hiện của thực trạng, xu hướng phân hóa giàu - nghèo và sự biến đổi trúc xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam. Những phân tích, đánh giá của các học giả về phân hóa giàu - nghèo sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho tác giả luận án trong quá trình nghiên cứu lý luận chung về sự phân cực giàu - nghèo.
*Nghiên cứu lý luận về vai trò của nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo 

Hướng nghiên cứu lý luận về vai trò của nhà nước đã được các học giả quan tâm, bàn đến dưới nhiều góc độ khác nhau, nhằm mục đích điều tiết sự phân hóa giàu - nghèo. Nhưng dường như lại thiếu những công trình nghiên cứu có hệ thống, đầy đủ, toàn diện về vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo. Vì thế, với tham vọng tìm tòi và hoàn thiện, tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu để lấp đi khoảng trống trong các công trình nghiên cứu này.

1.2. Những nghiên cứu về thực trạng Nhà nước thực hiện vai trò giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay 

Thực trạng Nhà nước thực hiện vai trò giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo cũng đã được các học giả bàn đến từ nhiều góc độ khác nhau, như xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế, v.v.. Nhưng dường như chưa có một công trình nào bàn trực tiếp đến vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay (đặc biệt dưới góc độ triết học), tác giả luận án sẽ cố gắng đi sâu hơn vào vấn đề này.

1.3. Những nghiên cứu về các giải pháp đã được đề xuất nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay 
Nhìn chung các công trình nghiên cứu đã có, đều có giá trị tham khảo quan trọng về mặt lí luận và thực tiễn. Tuy nhiên, dường như chưa có một công trình khoa học nào trực tiếp đề cập đến các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo. Đây là điều cần được bổ khuyết.

1.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án
Trên cơ sở, kế thừa thành quả trong những công trình nghiên cứu của các học giả đi trước, luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu, làm rõ những vấn đề sau:

Thứ nhất, luận án đưa ra khái niệm sự phân cực giàu - nghèo, giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo và vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo; khẳng định tính tất yếu khách quan và sự thể hiện vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay; phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực đó; 

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng Nhà nước thực hiện vai trò giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra;

Thứ ba, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay.

Chương 2

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC 
GIẢM THIỂU SỰ PHÂN CỰC GIÀU - NGHÈO: 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

2.1. Quan niệm về phân cực giàu - nghèo và giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo 

2.1.1. Phân cực giàu - nghèo

*Quan niệm về giàu, nghèo

Tuy có nhiều quan niệm khác nhau, nhưng có thể khái quát quan niệm về giàu, nghèo trên một số khía cạnh chủ yếu sau:

Giàu là “1. Có thu nhập bình quân đầu người cao hơn gấp nhiều lần thu nhập bình quân đầu người của cả nước; 2. Có giá trị tài sản cố định và các tiện nghi phục vụ đời sống vật chất và tinh thần như nhà ở, đồ dùng trong nhà, cao hơn rất nhiều lần so với cộng đồng dân cư nơi họ sống; 3. Có khả năng thỏa mãn về mức sống, sự hưởng thụ và tiếp cận các dịch vụ xã hội ở mức cao hơn so với cộng đồng dân cư nơi họ sống; 4. Có tích lũy cho đầu tư phát triển mở rộng sản xuất và đảm bảo cho đời sống ở tuổi già bằng tài sản riêng của mình”.

Nghèo là “1. Không có hoặc ít được hưởng thụ những nhu cầu cơ bản ở mức tối thiểu của cuộc sống con người; 2. Mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư ở địa phương; 3. Thiếu hoặc không có cơ hội lựa chọn để tham gia vào quá trình phát triển của cộng đồng; 4. Không có tích lũy cho đầu tư phát triển mở rộng sản xuất và đảm bảo khi tuổi già bằng tài sản riêng của mình”.

*Quan niệm về sự phân hóa giàu - nghèo
Kế thừa những quan điểm của các nhà nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam, chúng tôi hiểu: Phân hóa giàu - nghèo là một hiện tượng xã hội, phản ánh quá trình phân chia xã hội thành các nhóm xã hội có điều kiện kinh tế và chất lượng sống khác biệt nhau, thể hiện trước hết ở những khác biệt về thu nhập, chi tiêu, tài sản, khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản.
*Quan niệm về sự phân cực giàu - nghèo

Qua những định nghĩa của các học giả đi trước, có thể thấy quan niệm sự phân cực giàu - nghèo vẫn còn nhiều điều phải bàn. Bởi vậy, chúng tôi chọn phương án tìm kiếm những điểm chung mà các học giả ít nhiều đã thừa nhận: Phân cực giàu - nghèo là hiện tượng xã hội, phản ánh sự phân chia một tập hợp dân cư thành hai bộ phận (hai cực): một bộ phận rất giàu và một bộ phận rất nghèo, đến mức tương phản, thậm chí đối lập nhau về thu nhập, tài sản, khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản. Sự phân cực giàu - nghèo thường là kết quả tất yếu của sự phân hóa giàu - nghèo không được kiểm soát. Nó là trạng thái đỉnh điểm của sự phân hóa giàu - nghèo.
2.1.2. Quan niệm về giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo
Có thể suy luận lôgíc nội hàm khái niệm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo như sau: Giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo là giảm đến mức thấp nhất có thể được sự tương phản hay đối lập nhau giữa 2 cực giàu - nghèo về điều kiện kinh tế và chất lượng sống.
2.2. Tính tất yếu khách quan và sự thể hiện vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay

2.2.1. Tính tất yếu khách quan vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay 

Trước hết, Nhà nước thực hiện vai trò giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo là xuất phát từ chính bản chất của nhà nước là điều hòa mâu thuẫn, làm cho mâu thuẫn “diễn ra trong vòng trật tự” để bảo vệ chế độ kinh tế hiện tồn. 

Thứ hai, Nhà nước thực hiện vai trò giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo còn là do xuất phát từ bản chất là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

Thứ ba, Nhà nước thực hiện vai trò giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo là xuất phát từ chính thực trạng và hệ lụy của sự phân cực giàu - nghèo gây ra.

Thứ tư, Nhà nước thực hiện vai trò giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo còn là nhằm thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

2.2.2. Vai trò của Nhà nước thể hiện trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay
Thứ nhất, Nhà nước hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay.
Thứ hai, Nhà nước tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, Nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay.

Như vậy, trên cơ sở phân tích sự thể hiện vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam, chúng tôi quan niệm: Vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay được thể hiện trong hoạch định, tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm đối với việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần giảm đến mức thấp nhất có thể được sự tương phản hay đối lập nhau giữa 2 cực giàu - nghèo về điều kiện kinh tế và chất lượng sống.
2.3. Các yếu tố tác động đến vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay 
2.3.1. Nhóm nhân tố bên trong 

Thứ nhất, do hệ thống chính trị chậm được đổi mới, hoạt động của bộ máy nhà nước kém hiệu quả

Thứ hai, sự yếu kém về năng lực và phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức

2.3.2. Nhân tố bên ngoài

Thứ nhất, tác động của mặt trái của kinh tế thị trường

Thứ hai, tác động của mặt trái của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. 
Thứ ba, tác động của vai trò giám sát và phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội.
Tóm lại, là một tổ chức chính trị được tổ chức ra nhằm mục đích quản lý xã hội, làm cho xã hội tồn tại, phát triển, thực hiện công bằng xã hội, do đó, Nhà nước tất yếu có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ này, Nhà nước chịu sự tác động của cả nhân tố bên trong và bên ngoài. Đây cũng chính là cơ sở lý luận để nghiên cứu thực trạng Nhà nước thực hiện vai trò trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay.
Chương 3

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC GIẢM THIỂU

SỰ PHÂN CỰC GIÀU - NGHÈO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY:

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

3.1. Sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay

3.1.1. Phân cực giàu - nghèo về thu nhập

Kết quả Điều tra Mức sống Dân cư và Hộ gia đình Việt Nam từ năm 1992/93 đến năm 2012 do Tổng cục Thống kê thực hiện với quy mô chọn mẫu đại diện cho cả nước cho thấy, khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa nhóm 20% số hộ có thu nhập cao nhất so với nhóm 20% số hộ có thu nhập thấp nhất ở Việt Nam hiện nay đang có xu hướng doãng rộng, từ 4,9 lần năm 1992 tăng lên 9,4 lần năm 2012
. Đồng thời, trong 10 năm (2002~2012), đối với nhóm hộ nghèo thu nhập chỉ chiếm khoảng 3,8%~5,3% (trung bình là 4,7%) trong tổng số của toàn xã hội. Trong khi đó, ở cực kia là nhóm giàu thu nhập chiếm phần to hơn rất nhiều vào khoảng 50,8%~65,4% (trung bình là 54,4%), mặc dù mỗi nhóm hộ giàu nghèo đều có 20% dân số bằng nhau
. Điều này chứng tỏ, trong suy thoái và khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam, thì sự bất bình đẳng xã hội là rất lớn, những người giàu ngày càng có xu hướng giàu thêm bởi họ có nhiều điều kiện thuận lợi, còn những người nghèo tuy có thể không nghèo hơn nhưng rất khó có sự cải thiện thu nhập do hạn chế về vốn, về trình độ học vấn hoặc tay nghề. 

Mặt khác, dựa trên nguồn số liệu của Tổng cục Thống kê qua 20 năm đổi mới (1992~2012), đặc biệt là kết quả Khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam 2012, chúng ta thấy rằng bất bình đẳng ở Việt Nam đã ngày càng tăng lên (hệ số Gini từ 0,33 năm 1992/93 tăng lên 0,424 năm 2012 ở cả nước)
. Điều này tạo ra sự lo ngại về sự đánh đổi giữa tăng trưởng và công bằng ở Việt Nam trong thời gian qua.
Chênh lệch thu nhập từ mức thưởng Tết cũng đang là vấn đề thời sự và cũng là một biểu hiện rõ nét của sự phân cực giàu - nghèo. Báo cáo của 900 doanh nghiệp với hơn 310 ngàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán 2015 của các doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp cao nhất là 400 triệu đồng và thấp nhất là 3,1 triệu đồng. Chênh lệch 129,03 lần. Còn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 457 triệu đồng/người, thấp nhất gần 2,9 triệu đồng/người. Chênh lệch 157,59. Theo khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán 2015 cao nhất là 300 triệu đồng/người, thấp nhất là 300 ngàn đồng/người
. Chênh nhau 1000 lần. Nếu so sánh mức thưởng cao nhất (482 triệu đồng/người, Bình Dương) với mức thưởng thấp nhất (30.000 đồng/người, Bình Phước), thì chênh lệch lên tới 16.066,7 lần. Đây là một lỗ hổng mà Nhà nước đang tìm mọi cách cải thiện. 

3.1.2. Phân cực giàu - nghèo về tài sản
Chênh lệch về tài sản ở Việt Nam trong những năm gần đây còn tăng nhanh hơn chênh lệch thu nhập. Năm 2014, Việt Nam có 116 người siêu giàu, tăng thêm 40 người so với 11 năm trước (năm 2003). Knight Frank dự báo, trong một thập kỷ tới, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới, lên 300 người
. Trong đó, 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán nắm trong tay tổng giá trị tài sản hơn 70.000 tỷ đồng - xấp xỉ hơn 3 tỷ đô la Mỹ và tương đương 1,7% tổng giá trị tài sản quốc nội (GDP) năm 2013 của Việt Nam. Trên thực tế, số người siêu giàu ở Việt Nam có thể cao hơn dự báo này rất nhiều. Bởi số liệu trên chủ yếu đề cập đến khối tài sản “bề nổi” của các đại gia chứng khoán thông qua sở hữu cổ phiếu công khai tại các công ty niêm yết, chưa tính đến sở hữu thông qua người thân cũng như qua các công ty. Sự gia tăng số lượng và giá trị tài sản của những người siêu giàu tại Việt Nam là một tín hiệu tích cực, thể hiện phần nào sự lớn mạnh chung của nền kinh tế. Song, một bức tranh đối lập là hiện cả nước vẫn còn gần 2 triệu hộ nghèo
. Số người giàu tăng nhanh dẫn đến sự phân cực giàu - nghèo trong xã hội nhiều năm qua là vấn đề không chỉ người trong nước quan tâm mà còn là nội dung nghiên cứu của nhiều định chế quốc tế.
Theo kết quả nghiên cứu của Đỗ Thiên Kính, trong 20 năm đổi mới gần đây (1992/93~2012), giá trị tài sản nơi ở chính của nhóm hộ nghèo chỉ chiếm khoảng 2,9%~4,5% (trung bình là 3,7%) trong tổng số của toàn xã hội. Trong khi đó, ở cực kia là nhóm hộ giàu có giá trị tài sản nơi ở chính chiếm phần to hơn rất nhiều vào khoảng 50,5%~66,8% (trung bình là 61,0%), mặc dù mỗi nhóm hộ giàu, nghèo đều có 20% dân số bằng nhau
. Như vậy, đối với nguồn tài sản là giá trị chỗ ở chính thì sự bất bình đẳng giàu - nghèo là lớn hơn nhiều so với sự phân chia thu nhập. 

3.1.3. Phân cực giàu - nghèo qua điều kiện tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản
Nếu năm 2002, chênh lệch tỷ lệ dân số có trình độ học cao đẳng, đại học của 20% nhóm thu nhập cao nhất với 20% nhóm thu nhập thấp nhất là 3,45 lần, thì năm 2012 đã tăng lên 50,25 lần (1,3% so với 20,1%)
. Hầu hết những hộ có trình độ học vấn thấp (không biết chữ, chưa bao giờ đến trường, không có bằng cấp) đều thuộc nhóm nghèo (năm 2002 là 11,77%; năm 2012 tăng lên 15,7%) và chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ thuộc nhóm giàu (5% năm 2002 giảm xuống còn 1,2% năm 2012). Không ít con em nhà nông dân nghèo, nhất là những xã nghèo miền núi, vùng dân tộc thiểu số, không có điều kiện để học chữ, học nghề, không có điều kiện để được tiếp cận và thừa hưởng nền giáo dục chất lượng cao, từ đó không thể nâng cao trí lực và vốn xã hội, không thể kiếm được việc làm với mức thu nhập cao. Ngược lại, người giàu thường chọn những trường quốc tế, đạt chuẩn quốc gia ngay từ mẫu giáo để cho con cái học, thậm chí đi ra nước ngoài học tập và nhờ đó thế hệ này có nhiều cơ hội tốt về sự nghiệp.

Năm 2014, chi tiền túi hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe còn cao (~48%)
, tỷ lệ này năm 1995 là (62,9%). Theo Tổ chức Y tế thế giới chỉ khi tỉ lệ chi từ tiền túi hộ gia đình dưới 30% mới đảm bảo được công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Điều này dễ dẫn đến tình trạng nghèo hóa ở những hộ gia đình có mức thu nhập trung bình khi có người ốm đau. Hệ thống y tế rộng khắp nhưng phân bổ không đều, các bệnh viện lớn chủ yếu tập trung ở tuyến trung ương, các thành phố lớn và các khu vực thành thị, đi theo những bệnh viện lớn này là đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao và cả nguồn ngân sách khổng lồ. Trong khi đó, phần lớn người nghèo lại sống ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và việc tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có chất lượng của người nghèo ở những vùng này là khá khó khăn. Điều đó vừa bất công cho người dân đặc biệt là người nghèo ở vùng sâu vùng xa trong việc tiếp cận dịch vụ, vừa gây ra hiện tượng trợ cấp ngược: người giàu được hưởng chi từ ngân sách nhà nước hơn là người nghèo. 

Đặc biệt, tình trạng bất công bằng trong chăm sóc sức khỏe còn cao giữa các nhóm dân cư; thiệt thòi đối với người nghèo, người có học vấn thấp và người dân tộc thiểu số và trẻ em. Công bố nghiên cứu quốc tế “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam ngày 19-01-2015 cho thấy trẻ em thấp còi ngày càng tập trung ở nhóm trẻ nghèo nhất, chỉ 9% trẻ thuộc các hộ gia đình khá giả bị thấp còi, so với 31% trẻ thuộc các hộ gia đình nghèo, và trong khi chỉ 14% trẻ dân tộc Kinh bị thấp còi so với 52% trẻ dân tộc thiểu số. Đây là một thực tế xót xa, minh chứng cho khoảng cách giàu - nghèo ở Việt Nam ngày càng nới rộng. Ngay cả với một xu hướng phát triển tốt đẹp hơn, rõ ràng vẫn có một số đông người gần như đứng ngoài cuộc trong sự phát triển đó, nếu như không có những biện pháp ngăn chặn có hiệu quả. 

Một khi “cơ sở kinh tế” có sự khác biệt, thì về mặt “kiến trúc thượng tầng” và cuộc sống văn hóa - tinh thần cũng khác biệt nhau. Độ bao phủ của tất cả các chương trình bảo hiểm xã hội, nhóm nghèo cùng cực chỉ được 11,2% ngược lại nhóm giàu nhất được hưởng 58,1%; khu vực thành thị hưởng 56,2% ngược lại khu vực nông thôn 22,0%; nhóm người Kinh, người Hoa 35,2% ngược lại nhóm dân tộc thiểu số 14,0%. Lương hưu cũng lũy thoái gần một nửa tổng chi rơi vào nhóm giàu nhất (19,5%) còn nhóm nghèo nhất chỉ nhận được 2%. Tỷ lệ có bảo hiểm xã hội của nhóm nghèo nhất là 7,5%, ngược lại, nhóm giàu nhất chiếm tới 50%. Nhóm nghèo nhất hưởng 29,6% trợ cấp y tế, nhóm giàu nhất hưởng 33,7%
. 

Tóm lại, bản chất của bất bình đẳng về mức sống là do mô hình phân tầng xã hội quy định, mà biểu hiện của nó trong đời sống xã hội là hiện tượng phân hóa, phân cực giàu - nghèo. 
Như vậy, cả nghiên cứu định tính lẫn nghiên cứu định lượng đều cho thấy sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam ngày càng doãng rộng, dẫn đến phân cực giàu - nghèo. Do vậy, nếu Nhà nước không có những biện pháp giảm thiểu kịp thời và hiệu quả thì viễn cảnh phải đối mặt với mức độ phân cực giàu - nghèo gay gắt dẫn đến phân cực xã hội trong tương lai là có thực. Điều này đòi hỏi Nhà nước cần phải thận trọng hơn trong các kịch bản và chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo.

3.2. Thực trạng Nhà nước thực hiện vai trò giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay
3.2.1. Nhà nước hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay
Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước nhằm góp phần giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo thể hiện qua hàng loạt những cải cách:(1) số lượng, cơ cấu và chủng loại các văn bản chính sách kinh tế - xã hội nhằm góp phần giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ngày càng nhiều hơn, phạm vi bao quát rộng hơn các phương diện khác nhau của nền kinh tế và mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, bảo đảm an toàn cho đời sống các thành viên trong xã hội trước những biến động khó lường, như những rủi ro trong kinh tế thị trường, những rủi ro về xã hội, những tác động xấu của môi trường thiên nhiên; (2) nội dung của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo đã dần trở nên phù hợp hơn với thực tế rằng sự phân hóa giàu - nghèo có xu hướng gia tăng ngày càng nhanh với khoảng cách ngày càng rộng, đáp ứng được những đòi hỏi cơ bản của công cuộc cải cách kinh tế; (3) khuôn khổ của những chính sách mới đã cho phép thực hiện những bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi hành vi của Nhà nước từ việc can thiệp trực tiếp sang tác động gián tiếp vào hoạt động kinh tế. Có thể khẳng định, các chính sách đã “tác động tích cực tới phân hóa xã hội theo hướng giảm dần khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền dân cư trong nước, góp phần thực hiện công bằng xã hội”
. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu thu được, hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo của Nhà nước vẫn còn tồn tại những khiếm khuyết. Không ít chính sách phát triển kinh tế - xã hội đáng lẽ có thể góp phần giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo, nhưng đã tỏ ra kém hiệu quả. Nguyên nhân quan trọng khiến nó khó được thực thi, hoặc không hiệu quả, là do cái “tâm”, cái “tầm” của cán bộ tổ chức thực hiện còn thiếu và yếu. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, từ xây dựng chính sách đến thực tiễn vẫn còn có khoảng cách khá xa. Những cụm từ kiểu “làm chính sách trong phòng máy lạnh”, hay “chính sách ở trên trời mà cuộc đời ở mặt đất” đã từng được các đại biểu Quốc hội nhắc đến. Nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhưng khi đi vào thực tiễn đã bị “nắn cong” qua khâu tổ chức thực hiện, qua sự chỉ đạo, điều hành của các địa phương. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam gần như chỉ là việc của Nhà nước (chủ yếu là do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan đặc biệt của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện) với sự tham gia rất nhỏ của các bên liên quan. Sự tham gia đề xuất ý tưởng hoạch định chính sách, hoặc đóng góp vào xây dựng các phương án, biện pháp chính sách của các đối tượng bị ảnh hưởng bởi chính sách là rất hạn chế, thậm chí “hầu như không có tranh luận về các định hướng căn bản hay các vấn đề cốt lõi của phát triển kinh tế. Chất lượng chính sách, do vậy rất yếu kém và xa rời thực tiễn”
, không thể triển khai thực hiện được. 
3.2.2. Nhà nước tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay
Có thể khẳng định trong suốt quá trình đổi mới, Nhà nước Việt Nam đã thông qua tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức huy động, phân phối, sử dụng các nguồn lực trong nước và ngoài nước vào tổ chức thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội thiết thực, nhằm điều tiết, phân phối lại thu nhập, phân phối công bằng các nguồn lực và thành quả của phát triển, không để dẫn đến sự phân cực giàu - nghèo, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, dường như mọi cố gắng của Nhà nước mới chỉ tập trung vào việc đảm bảo an sinh xã hội và điều tiết sự phân hóa giàu - nghèo thông qua chương trình xóa đói giảm nghèo chứ chưa quan tâm đến các giải pháp nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo trong khi sự phân cực giàu - nghèo không còn là nguy cơ mà nó đang hiện hữu, đáng báo động. Hậu quả là các giá trị - mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như phồn thịnh, công bằng, văn minh chưa thực hiện được tốt, khiến cho sự phân hóa giàu - nghèo dẫn đến phân cực giàu - nghèo ngày càng gia tăng. 

3.2.3. Nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm đối với việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay 

Thực tiễn những năm qua cho thấy, vai trò của Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm đối với việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay đã đạt được những kết quả nổi bật. Mặc dù vậy, không ít các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo mới chủ yếu là lĩnh vực kinh tế chưa tập trung vào các chính sách xã hội, mặc dù đây là lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước không phải nhỏ và việc thất thoát, không đúng đối tượng cũng không phải ít. Các chế tài của Nhà nước chưa thực sự đủ mạnh, mức độ xử phạt còn quá thấp chưa đủ để răn đe, trừng trị dẫn đến những tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật, làm giàu bất chính còn nhờn với pháp luật. Còn nhiều kiến nghị được chủ thể thanh tra, kiểm tra, giám sát kết luận nhưng các cấp, các ngành thực hiện chậm.
3.3. Một số vấn đề đặt ra từ thực trạng Nhà nước thực hiện vai trò trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng Nhà nước thực hiện vai trò trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay chúng tôi thấy có một số mâu thuẫn đặt ra như sau:

Thứ nhất, mâu thuẫn giữa sự phân cực giàu - nghèo ngày càng doãng rộng với việc các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực đó còn thiếu và chưa đồng bộ. Vì vậy, Nhà nước cần đổi mới tư duy và sự nhận thức về vai trò của việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo kết hợp với việc nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hoạch định các chính sách đó. 
Thứ hai, mâu thuẫn giữa yêu cầu Nhà nước phải điều tiết, phân phối công bằng các nguồn lực và thành quả của phát triển nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo với một số rào cản thực tế ngăn cản việc thực hiện yêu cầu đó. Do đó, Nhà nước cần tổ chức thực hiện tốt hơn nữa vai trò điều tiết, phân phối lại thu nhập, phân phối công bằng các nguồn lực và thành quả của phát triển nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, mâu thuẫn giữa yêu cầu thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ngày càng cao, đa dạng, phức tạp với thực trạng yếu kém của tổ chức bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức hiện nay. Điều đó đòi hỏi Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay; kiên quyết bài trừ và tăng cường các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với nạn làm giàu phi pháp - tác nhân khiến cho sự phân cực giàu - nghèo ngày càng gia tăng.

Tóm lại, mặc dù, trong suốt quá trình đổi mới, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước đã góp phần giảm khoảng cách về đời sống vật chất lẫn tinh thần giữa các nhóm dân cư, giữa các ngành nghề kinh tế, giữa các khu vực và vùng miền trên cả nước, nhưng hiện nay tình trạng phân hóa giàu - nghèo vẫn ngày càng gia tăng dẫn đến phân cực giàu - nghèo. Thực trạng trên tất yếu đòi hỏi phải tìm kiếm những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. 

Chương 4

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ
CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC GIẢM THIỂU
SỰ PHÂN CỰC GIÀU - NGHÈO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1. Nhóm giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay

4.1.1. Đổi mới tư duy và sự nhận thức về vai trò của việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay

Thứ nhất, việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam phải xuất phát từ chính thực trạng sự phân cực giàu - nghèo, nhất là sự phân cực giàu - nghèo do làm giàu phi pháp đang ngày càng tăng trong những năm gần đây. 

Thứ hai, việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay phải gắn với quan điểm toàn diện và quan điểm phát triển. Mục tiêu quan trọng của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm 

Thứ ba, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay phải quán triệt quan điểm công bằng xã hội. 

Thứ tư, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay phải thể hiện quan điểm nhân văn,

Thứ năm, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay phải quán triệt quan điểm xã hội hóa, đồng thời tăng cường vai trò của phản biện xã hội. 

Thứ sáu, phải tiếp tục kết hợp hài hòa giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay. 

4.1.2. Nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay

Trước hết, muốn các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phát huy hiệu quả, nhằm từng bước giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo, trước hết Nhà nước cần chú trọng từ khâu tuyển chọn cán bộ. 
 Thứ hai, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đào tạo trong và ngoài nước. 

Thứ ba, thường xuyên hoặc định kỳ tổ chức đánh giá năng lực, chuyên môn, đạo đức của cán bộ, công chức làm công tác hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo để có định hướng bồi dưỡng và đào tạo họ hoặc xử lý những vi phạm.
4.1.3. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa và hoàn thiện, khắc phục những bất cập trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, trong đó, phải có những đột phá tư duy về kinh tế tư nhân, coi thành phần kinh tế này là động lực phát triển.
Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, gắn các vùng chậm phát triển vào quá trình phân công lao động xã hội.
Thứ ba, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách nhằm điều tiết, phân phối lại thu nhập, phân phối lại các nguồn lực và thành quả của phát triển cho mục đích giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo,.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội nhằm góp phần giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo. 
4.2. Nhóm giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay

4.2.1. Nhà nước cần tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho cán bộ, công chức và các đối tượng thụ hưởng

4.2.2. Nhà nước cần nâng cao hơn nữa năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo.
4.2.3. Nhà nước cần tổ chức thực hiện tốt hơn nữa vai trò điều tiết, phân phối lại thu nhập, phân phối công bằng các nguồn lực và thành quả của phát triển nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay

4.2.4. Nhà nước tiếp tục thực hiện xã hội hóa để huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo 

4.3. Nhóm giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay 

4.3.1. Tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay
4.3.2. Kiên quyết bài trừ và tăng cường các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với nạn làm giàu phi pháp - tác nhân khiến cho sự phân cực giàu - nghèo ngày càng gia tăng
Như vậy, để nâng vao vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo, thực hiện công bằng xã hội và tiến bộ xã hội, trong thời gian tới, Nhà nước phải thực hiện đồng bộ, nhất quán những giải pháp chung, chủ yếu nêu trên, cùng với đó Nhà nước còn phải thực hiện những giải pháp cụ thể. Các giải pháp này cũng cần được thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. 
KẾT LUẬN

Phân cực giàu - nghèo là hiện tượng xã hội, phản ánh sự phân chia một tập hợp dân cư thành hai bộ phận (hai cực): một bộ phận rất giàu và một bộ phận rất nghèo, đến mức tương phản, thậm chí đối lập nhau về điều kiện kinh tế và chất lượng sống. Sự phân cực giàu - nghèo thường là kết quả tất yếu của sự phân hóa giàu - nghèo không được kiểm soát. Nó là trạng thái đỉnh điểm của sự phân hóa giàu - nghèo. Khi hố ngăn cách giữa giàu và nghèo ngày càng rộng và sâu, sẽ là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng tội phạm, bệnh dịch, môi trường bị hủy hoại, đồng thời là một trong những trở ngại chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nhân loại, gây cho thế giới sự mất ổn định triền miên. 
Ở Việt Nam hiện nay, sự phân hóa giàu - nghèo ngày càng doãng rộng dẫn đến phân cực giàu - nghèo. Điều này đang làm cho khoảng cách giữa người giàu - người nghèo, giữa thành thị - nông thôn và giữa các vùng miền trong cả nước ngày một lớn hơn. Xã hội muốn phát triển, thì không thể mọi người dàn hàng ngang cùng tiến, mà phải chấp nhận có một số người bứt lên trước vì có những người có ưu thế về trí tuệ, năng lực và cả sự may mắn nữa. Đó cũng chính là một biểu hiện trong xã hội của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Nếu khoảng cách giàu - nghèo ngày càng doãng rộng thì sẽ khiến nhóm người nghèo cảm thấy rất tuyệt vọng. Nghiêm trọng hơn, sự phân cực giàu - nghèo về lâu dài sẽ khiến tính gắn kết xã hội yếu đi, có nguy cơ dẫn đến sự phân cực xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với chế độ.

Do vậy, giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo là việc làm giảm đến mức thấp nhất có thể được sự tương phản hay đối lập nhau giữa 2 cực giàu - nghèo về điều kiện kinh tế và chất lượng sống. Đây là mục tiêu quan trọng, đòi hỏi Nhà nước, các nhà hoạch định chính sách và toàn thể xã hội cần bình tĩnh, sáng suốt xem xét giải quyết một cách thận trọng, khoa học. Trong đó, người đóng vai trò quyết định phải là Nhà nước. Không ai có thể thay thế Nhà nước trong vai trò điều tiết thu nhập để san lấp bớt khoảng cách giữa công bằng và bất công, giữa bình đẳng và bất bình đẳng. Về mặt phương pháp luận, có thể đánh giá vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay theo nhiều phương diện, nhiều lát cắt khác nhau. Chúng tôi đánh giá vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay trên ba nội dung, đó là: vai trò của Nhà nước trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo; vai trò của Nhà nước trong tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo; vai trò của Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo.
Thực tiễn cho thấy, trong quá trình đổi mới, Nhà nước Việt Nam đã rất nỗ lực đề ra hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội; trực tiếp tổ chức thực hiện và tạo ra sự đồng thuận của toàn xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo. Tuy nhiên, do những hạn chế của lịch sử, do hệ thống chính trị chậm được đổi mới, hoạt động của bộ máy nhà nước kém hiệu quả, do sự yếu kém về năng lực và phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức, của những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, của mặt trái của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, v.v. nên vai trò của Nhà nước trong thực hiện việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Để khắc phục tình trạng này, cần phải kết hợp nhiều giải pháp. Luận án đề cập đến ba nhóm giải pháp có tính nguyên tắc, đó là: Thứ nhất, nhóm giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay; Thứ hai, nhóm giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay; Thứ ba, nhóm giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm đối với tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở những giải pháp chung, chủ yếu, Nhà nước còn phải thực hiện những giải pháp cụ thể, phù hợp với từng ngành nghề, khu vực, vùng, miền trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Các giải pháp này cũng cần được thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Đặc biệt, để phát triển bền vững thì phương châm bất biến của Nhà nước luôn phải là tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, và giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Bởi lẽ, con người chỉ có thể phát triển hài hòa trong môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, trong điều kiện văn hóa, giáo dục, y tế, v.v. phát triển. Và nghệ thuật “khoan thư sức dân”, đó chính là “kế sâu rễ, bền gốc” mà ông cha ta truyền dạy cho ngày nay và mai sau. Do đó, thực hiện tốt phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những điều kiện cơ bản nhất để giữ vững được định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Ông cha ta cũng truyền dạy, “chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, một khi lòng dân và ý Đảng cùng đồng thuận, thì việc đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ sớm trở thành hiện thực.
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